	TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH LỢI
              TỔ CM: 4+5


          
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Khánh Thiện, ngày  8  tháng 9  năm 2025


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học năm học 2025 – 2026
Người xây dựng kế hoạch: Dương Thị Phượng
Dạy môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Công nghệ  lớp 5B
Căn cứ Thông tư 37/2021/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2021 Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học;
Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; 
        Căn cứ Kế hoạch số 01/ KH-K4 ngày /9/2025  của tổ CM 4;5 về kế hoạch Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học năm học 2025 – 2026 của Tổ chuyên môn 4; 5,
Căn cứ  môn học được phân công giảng dạy  và phòng học phụ trách ( đối với môn có phòng học riêng) trong năm học 2025 – 2026;
Cá nhân xây dựng Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học năm học 2025 – 2026cụ thể như sau: 
1. Thiết bị thường xuyên sử dụng chung cho tất cả các bài học, chủ đề
	Tên thiết bị
	Tình trạng
	Ghi chú

	Ti vi - Máy tính
	Cũ
	Máy tính của cá nhân GV



2. Thiết bị, đồ dùng dạy học từng chủ đề /bài học 
         2.1. Thiết bị, đồ dùng dạy học môn Toán
	STT
	Tên bài học
	Tên TB, ĐDDH được sử dụng
	Điều chỉnh (nếu có)

	1
	Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác
	Bộ thiết bị dạy hình học phẳng
	Thiết bị cũ

	2
	Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang
	Bộ thiết bị dạy hình học phẳng
	Thiết bị cũ

	3
	Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn
	Bộ thiết bị dạy hình học phẳng
	Thiết bị cũ

	4
	Bài 32. Ôn tập một số hình phẳng

	Bộ thiết bị dạy hình học phẳng
	Thiết bị cũ

	5
	
Bài 33. Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng
	Bộ thiết bị dạy hình học phẳng
	Thiết bị cũ

	6
	Bài 49. Hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ

	Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
	
Thiết bị cũ

	7
	Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

	Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
	
Thiết bị cũ

	8
	Bài 51. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
	
Hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật
	
Thiết bị cũ

	9
	Bài 64. Biểu đồ hình quạt tròn

	Bài 64. Biểu đồ hình quạt tròn

	Thiết bị cũ

	10
	Bài 66. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê
	Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất
	Thiết bị cũ


 
 2.2.Thiết bị, đồ dùng dạy học môn: Tiếng Việt
	STT
	Tên bài học
	Tên TB, ĐDDH được sử dụng
	Điều chỉnh (nếu có)

	1
	· Quan sát phong cảnh.

	Bộ tài liệu dạy học tranh điện tử.

	Thiết bị đang mua.

	2
	· Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh.

	Bộ tài liệu dạy học tranh điện tử, 

	Thiết bị đang mua.

	3
	· Quan sát để viết bài văn tả người.

	Bộ tài liệu dạy học tranh điện tử. 

	Thiết bị đang mua.

	4
	· Quan sát để viết bài văn tả người.

	Bộ tài liệu dạy học tranh điện tử.

	Thiết bị đang mua.

	5
	Lập dàn ý cho bài văn tả người.
	Bộ tài liệu dạy học tranh điện tử.
	Thiết bị cũ


 
 2.3.Thiết bị, đồ dùng dạy học môn: Đạo đức
	STT
	Tên bài học
	Tên TB, ĐDDH được sử dụng
	Điều chỉnh (nếu có)

	1
	Bài 7: Phòng tránh bị xâm hại
	Bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại

	Thiết bị đang mua.



2.4.Thiết bị, đồ dùng dạy học môn: Khoa học
	STT
	Tên bài học
	Tên TB, ĐDDH được sử dụng
	Điều chỉnh (nếu có)

	1
	Bài 8: Sử dụng năng lượng điện
	- Bộ lắp ghép điện.
	Thiết bị cũ

	2
	Bài 11: Sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy
	- Mô hình bánh xe nước
	Thiết bị cũ



2.5. Thiết bị, đồ dùng dạy học môn Lịch sử-địa lí

	STT
	Tên bài học
	Tên TB, ĐDDH được sử dụng
	Điều chỉnh (nếu có)

	1
	Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy Quốc ca Việt Nam.

	Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Bản đồ hành chính Việt Nam
Qủa địa cầu

	Thiết bị thư viện


	2
	Bài 2: Thiên nhiên Việt nam

	Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Bản đồ hành chính Việt Nam
Qủa địa cầu

	Thiết bị thư viện


	3
	Bài 3: Biển đảo Việt Nam
	Bản đồ các nước và lãnh thổ trên thế giới
Qủa địa cầu
	Thiết bị thư viện


	4
	Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới
	Bản đồ các nước và lãnh thổ trên thế giới
Qủa địa cầu
	Thiết bị thư viện




2.6.Thiết bị, đồ dùng dạy học môn Công nghệ

	STT
	Tên bài học
	Tên TB, ĐDDH được sử dụng
	Điều chỉnh (nếu có)

	1
	Bài 7. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin 
	Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
	Thiết bị  cũ


	2
	Bài 8. Mô hình máy phát điện gió
	Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
	Thiết bị  cũ


	3
	Bài 9. Mô hình điện mặt trời
	Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
	Thiết bị  cũ




	
PHÊ DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG




	Khánh Thiện, ngày 8 tháng 9  năm 2025
Người lập kế hoạch
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